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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Mô hình hóa và mô phỏng thủy khí (Modeling and Simulation of Hydraulic Systems)
Mã số học phần: 7090428
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 40
	Bài tập : 5
	Thực hành : 0

	Thực tập : 0
	Đồ án : 0
	Tự học : 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Văn Tuệ
	0904-06

	2. ThS. Đoàn Kim Bình
	0904-16


2.2.Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí
2.3. Khoa: Cơ-Điện
3. Điều kiện học học phần: 
3.1.Điều kiện tiên quyết: 
[bookmark: _GoBack]3.2. Môn học học trước:  7090424 (Kỹ thuật thủy khí)
4. Mục tiêu của học phần
    Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở, phục vụ cho việc tính toán, mô phỏng các quá trình trong lĩnh vực Máy & Tự động thủy khí.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức tổng quan về CFD (computational fluid dynamics) và các ứng dụng.
4.1.2. Kiến thức về các phương pháp nghiên cứu CFD.
4.1.3. Kiến thức về mô hình hóa bằng ANSYS và Module Fluent trong mô hình hóa dòng chảy.
4.1.4. Kiến thức cơ bản về mô phỏng các phần tử và mạch thủy lực – khí nén.
4.1.5. Kiến thức về mô phỏng các phần tử thủy lực và mạch thủy lực với phần mềm Automation Studio.
4.1.6. Kiến thức về mô phỏng các phần tử khí nén và mạch khí nén với phần mềm Automation Studio.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng vẽ, thiết kế mô hình và phương pháp phần tử hữu hạn.
4.2.2. Kỹ năng chia lưới khi mô phỏng dòng chảy với ANSYS – Fluent.
4.2.3. Kỹ năng thiết lập các vật liệu và lựa chọn các điều kiện biên khi mô phỏng dòng chảy với ANSYS – Fluent.
4.2.4. Kỹ năng sử dụng phần mềm Automation Studio trong mô phỏng các mạch thủy lực.
4.2.5. Kỹ năng sử dụng phần mềm Automation Studio trong mô phỏng các mạch khí nén.
4.2.6. Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công và bố trí công việc, phối hợp và tổ chức dự án.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về phương pháp nghiên cứu mô phỏng nghiên cứu động lực học của chất lỏng.
Sử dụng phần mềm ANSYS để thiết kế mô hình, chia lưới, thiết lập các điều kiện mô phỏng và hiện thị kết quả. 
Ứng dụng phần mềm mô phỏng hệ thống thủy lực - khí nén Automation Studio nhằm hỗ trợ cho việc tính toán, thiết kế, mô phỏng các phần tử thủy lực – khí nén, mạch thủy lực – khí nén.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
	5
	

	1.1
	Giới thiệu chung
	
	4.2.1

	1.2
	Xấp xỉ bằng phần tử hữu hạn
	
	4.2.1

	1.3
	Định nghĩa hình học các phần tử hữu hạn
	
	4.2.1

	1.4
	Quy tắc chia miền thành các phần tử
	
	4.2.1

	1.5
	Phần tử quy chiếu, phần tử thực
	
	4.2.1

	1.6
	Một số dạng phần tử quy chiếu
	
	4.2.1

	1.7
	Lực, chuyển vị, biến dạng và ứng suất
	
	4.2.1

	1.8
	Nguyên lý cực tiểu hóa thế năng toàn phần
	
	4.2.1

	1.9
	Sơ đồ tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn
	
	4.2.1

	Chương 2
	SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS
	18
	

	2.1
	Giới thiệu phần mềm ANSYS và các mô đun
	
	4.1.1

	2.2
	Phân tích dòng chảy sử dụng phần mềm ASYS
	
	4.1.2
4.2.2
4.2.3

	2.3
	Phân tích biên dạng cánh bơm ly tâm sử dụng phần mềm ANSYS
	
	4.1.3

	2.4
	Ví dụ minh họa
	
	4.1.3


	Chương 3
	ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC – KHÍ NÉN
	22
	

	3.1
	Giới thiệu về phần mềm mô phỏng hiện nay đang được sử dụng phổ biến.
	
	4.2.4

	3.2
	Làm việc với phần mềm.
	
	4.2.5
4.1.5
4.1.6

	3.3
	Hướng dẫn xây dựng mạch thủy lực
	
	4.2.4

	3.4
	Hướng dẫn xây dựng mạch khí nén
	
	4.2.5

	
	Ví dụ 1. Xây dựng mạch thủy lực
	
	4.2.5

	
	Ví dụ 2. Xây dựng mạch khí nén
	
	4.2.5

	Tổng
	45
	


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trao đổi, thảo luận và làm bài tập. Trên cơ sở đó sinh viên hoàn thành các bài kiểm tra và thi cuối kỳ.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt trên lớp học lý thuyết tối thiểu 80% tổng số tiết của học phần.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Chủ động tìm hiểu trước các nội dung của môn học theo mục 11.
· Tham gia thảo luận sau mỗi phần, mỗi chương.
· Tham dự kiểm tra và thi kết thúc môn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/ Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/Bảng phân công công việc theo nhóm.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi thực hành trên máy (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành trên máy (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Tin học chuyên đề Máy & Tự động thủy khí – tài liệu tự biên soạn;  ĐH Mỏ - Địa chất_2020.
[2] Ansys Fluent 14.5, trung tâm DASI.
[3] Automation Studio Tutorials. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị trước

	1,2,3,4

	Chương 1: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
1.1 Giới thiệu chung
1.2 Xấp xỉ bằng phần tử hữu hạn
1.3 Định nghĩa hình học các phần tử hữu hạn
1.4 Quy tắc chia miền thành các phần tử
1.5 Phần tử quy chiếu, phần tử thực
1.6 Một số dạng phần tử quy chiếu
1.7 Lực, chuyển vị, biến dạng và ứng suất
1.8 Nguyên lý cực tiểu hóa thế năng toàn phần
1.9 Sơ đồ tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn
	3

	0
	0

	
+ Tài liệu [1], [2]

	5,6,7
	Chương 2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS
2.1 Giới thiệu phần mềm ANSYS và các mô đun
2.1 Phân tích dòng chảy sử dụng phần mềm ASYS
	9
	2
	5
	+ Tài liệu [2] 


	8,9,10
	2.3 Phân tích biên dạng cánh bơm ly tâm sử dụng phần mềm ANSYS
	3
	
	
	+ Tài liệu [2]


	11,12
	2.4 Ví dụ minh họa
	3
	
	
	+ Tài liệu [1]

	13,14,
15,16
	Chương 3: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC – KHÍ NÉN
3.1 Giới thiệu về phần mềm mô phỏng hiện nay đang được sử dụng phổ biến.
3.2 Làm việc với phần mềm.
3.3 Hướng dẫn xây dựng mạch thủy lực
3.4 Hướng dẫn xây dựng mạch khí nén
	3
	
	5
	+ Tài liệu [3]

	
	Tổng
	80
	10
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